
DANH SÁCH 

Các tập thể được tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1291 /QĐ-UBND  

ngày  16 / 8 /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

I. TẬP THỂ THUỘC, TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO (13) 

1. Phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Lạng Sơn; 

2. Phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; 

3. Trường Trung học phổ thông Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

4. Trường Trung học phổ thông Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

5. Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn; 

6. Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn; 

7. Trường Trung học phổ thông Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

8. Trường Trung học phổ thông Pác Khuông, tỉnh Lạng Sơn; 

9. Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, tỉnh Lạng Sơn; 

10. Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn; 

11. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ 

thông huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

12. Khoa Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; 

13. Phòng Khoa học công nghệ và Đảm bảo chất lượng, Trường Cao đẳng 

Sư phạm Lạng Sơn. 

II. TẬP THỂ THUỘC, THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI (01) 

1. Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. 

III. TẬP THỂ THUỘC, TRỰC THUỘC UBND CÁC HUYỆN, 

THÀNH PHỐ (121) 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

2. Trường Mầm non 8-3, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

3. Trường Mầm non 19-5, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

4. Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

5. Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

6. Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn; 
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7. Trường Mầm non xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

8. Trường Mầm non xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

9. Trường Mầm non xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

10. Trường Mầm non xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

11. Trường Mầm non xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

12. Trường Tiểu học xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

13. Trường Tiểu học xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

14. Trường Tiểu học xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

15. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỏ Đá, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn; 

16. Trường Trung học cơ sở Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

17. Trường Trung học cơ sở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; 

18. Trường Mầm non Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

19. Trường Mầm non Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

20. Trường Mầm non Tràng Phái, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

21. Trường Mầm non Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

22. Trường Mầm non Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

23. Trường Tiểu học Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

24. Trường Tiểu học Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

25. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm 

He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

26. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tri Lễ, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

27. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Liên 

Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; 

28. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tràng Phái, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

29. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tú Xuyên, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn; 

30. Trường Mầm non thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

31. Trường Mầm non xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

32. Trường Mầm non xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

33. Trường Mầm non xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

34. Trường Mầm non xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 
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35. Trường Tiểu học 1 xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

36. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học 1 xã Trấn Yên, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

37. Trường Trung học cơ sở xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

38. Trường Trung học cơ sở xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

39. Trường Mầm non Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

40. Trường Mầm non Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

41. Trường Mầm non thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

42. Trường Mầm non Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

43. Trường Mầm non Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

44. Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 

45. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thiện Long, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

46. Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

47. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hòa Bình, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

48. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hồng Phong, 

huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

49. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn; 

50. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

51. Trường Mầm non xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

52. Trường Mầm non xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

53. Trường Mầm non xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

54. Trường Mầm non Liên Cơ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

55. Trường Mầm non Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

56. Trường Mầm non 1 xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

57. Trường Mầm non xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

58. Trường Tiểu học xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

59. Trường Trung học cơ sở 1 xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

60. Trường Trung học cơ sở xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

61. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở 2 xã Thiện Tân, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

62. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 
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63. Trường Mầm non xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

64. Trường Mầm non xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

65. Trường Tiểu học Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

66. Trường Tiểu học Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

67. Trường Trung học cơ sở xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

68. Trường Trung học cơ sở Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

69. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Thạch Đạn, 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

70. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

71. Trường Trung học cơ sở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

72. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 

73. Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

74. Trường Mầm non Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

75. Trường Mầm non Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

76. Trường Mầm non Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

77. Trường Mầm non Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

78. Trường Tiểu học Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

79. Trường Tiểu học Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

80. Trường Tiểu học Khuất Xá II, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

81. Trường Tiểu học thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

82. Trường Tiểu học Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

83. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn; 

84. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quan Bản, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn; 

85. Trường Trung học cơ sở Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

86. Trường Trung học cơ sở thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn; 

87. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

88. Trường Mầm non Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

89. Trường Mầm non Nông thôn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn; 

90. Trường Mầm non xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 
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91. Trường Mầm non Hoa Hồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

92. Trường Mầm non Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

93. Trường Mầm non Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

94. Trường Mầm non Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

95. Trường Mầm non Phi Mỹ, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

96. Trường Tiểu học xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

97. Trường Tiểu học Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

98. Trường Tiểu học xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

99. Trường Trung học cơ sở xã Tân Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; 

100. Trường Trung học cơ sở xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn; 

101. Trường Trung học cơ sở I xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn; 

102. Trường Trung học cơ sở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn; 

103. Trường Mầm non thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

104. Trường Mầm non xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

105. Trường Mầm non xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

106. Trường Mầm non Tân Lang, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn; 

107. Trường Tiểu học Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

108. Trường Tiểu học Tân Lang, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn; 

109. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Hồng Thái, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

110. Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

111. Trường Trung học cơ sở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

112. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thụy Hùng, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

113. Trường Trung học cơ sở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn; 

114. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh 

Lạng Sơn; 

115. Trường Mầm non xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

116. Trường Mầm non II xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 
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117. Trường Mầm non xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

118. Trường Tiểu học thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn; 

119. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học I xã Kiên Mộc, huyện 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

120. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Bính Xá, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

121. Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Lâm Ca, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn./. 

(Ấn định danh sách 135 tập thể) 
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